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A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu khối ngành VI (sức khỏe)
	

TT
	Khối ngành
	Tổng số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	BSNT
	CKI
	CKII
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Khối ngành VI (Sức khỏe)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Ngành Y học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Ngành Dược học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Ngành Điều dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Ngành Răng hàm mặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Ngành Y học dự phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Ngành Kỹ thuật y học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Ngành Nội khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Ngành Ngoại khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Ngành Sản phụ  khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Ngành Nhi khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	Ngành Y tế công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	Ngành Nhãn khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Ngành Gây mê hồi sức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	Ngành Tai mũi họng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	Ngành Da liễu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	Ngành Tâm thần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	Ngành Lao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	Ngành Y học gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết giảng viên cơ hữu theo khối ngành VI (sức khỏe)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành giảng dạy

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	


C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi theo khối ngành sức khỏe: ……………..
Thái Nguyên, ngày…….. tháng……….năm………………. 
        Hiệu trưởng
      						             ( Ký tên và đóng dấu)

